
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Học phần thi: Biên dịch Mã: ENG3030

Ngành học: Chính quy CTĐT thứ 2 (BK) Ngôn ngữ Anh Khoá: QH.2021, 2022
Ngày thi: 20 tháng 12 năm 2023 Phòng thi: 01 (P.601 A2)

ĐIỂM THI
(BẰNG SỐ)

1 19010283 Cao Thị Bảo Anh 16.9.2001

2 20050564 Đinh Thị Huyền Anh 23.10.2002

3 19032636 Trần Đại Quang Anh 24.4.2001

4 19010297 Trần Hồ Thục Anh 16.1.2001

5 20050785 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 19.8.2002

6 20064014 Phan Thị Ngọc Diệp 20.7.2002

7 19061081 Lê Anh Đức 9.12.2001

8 20050068 Nguyễn Phương Dung 12.12.2002

9 19030227 Bùi Thu Hiền 24.2.2001

10 19001530 Doãn Minh Hiền 9.10.2001

11 19061132 Đặng Nguyên Hùng 6.10.2001

12 19040607 Nguyễn Thu Huyền 7.5.2001

13 20064035 Đỗ Phương Linh 5.11.2002

14 20010140 Phạm Thị Phương Linh 5.6.2002

15 20051327 Võ Bùi Khôi Nguyên 29.11.2002

16 19040633 Nguyễn Thị Hương Thảo 08.6.2001

17 19051600 Nguyễn Thị Thủy 28.5.2001

18 19032726 Ngô Thị Thùy Trang 14.9.2001

19 20010870 Trần Minh Trang 27.9.2002

Danh sách này có:          sinh viên Số dự thi: . . . . . . 

CBCT:.......................................................................

CB chấm thi:..............................................................

Người ghi điểm: .......................................................

DANH SÁCH & KẾT QUẢ THI
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

CHỮ KÝ GHI CHÚNGÀY SINH

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thúy Lan

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2023
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